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Đơn vị: Triệu đồng
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A B 1 2 3=2/1

TỔNG SỐ 1.303.876 1.761.625 

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 131.558 183.061 139%

a Sự nghiệp giáo dục 30.602 71.802 

 - 43 Trường THPT 28.774 67.539 235%

 - 02 Trung tâm giáo dục TX 1.828 4.092 224%

 - Trường NDT Khuyết tật 171 

b Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 100.956 111.259 110%

 - Trường Cao đẳng Cộng đồng 13.288 20.381 153%

 - Trường Cao đẳng nghề 4.866 2.371 49%

 - Trường Cao đẳng Y tế 25.747 24.752 96%

 - Trường Chính trị 4.138 2.065 50%

 - Trung tâm GDNN Kỹ thuật giao thông 24.272 29.330 121%

 - Trường TC Hồng Ngự 1.409 2.952 210%

 - Trường TC Tháp Mười 936 1.345 144%

 - Trường TC Thanh Bình 800 2.166 271%

 - Trung tâm Dịch vụ Việc làm 23.500 24.256 103%

 - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 2.000 1.641 82%

2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 11.391 8.164 72%

3 Sự nghiệp y tế 910.903 1.341.514 147%

 - Bệnh viện ĐK Đồng Tháp 285.126 412.800 145%

 - Bệnh viện ĐK Sa Đéc 149.655 187.470 125%

 - Bệnh viện ĐK KV Hồng Ngự 58.884 81.599 139%

 - Bệnh viện ĐK KV Tháp Mười 43.087 64.089 149%

 - Bệnh viện Y học Cổ truyền 34.204 58.493 171%

 - Bệnh viện Phục hồi chức năng 20.708 25.773 124%

 - Bệnh viện Quân dân y 43.202 48.134 111%

 - Bệnh viện Phổi 29.782 45.808 154%

 - Bệnh viện Tâm thần 11.345 19.072 168%

 - Bệnh viện Da liễu 1.959 3.677 188%

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 8.500 25.495 300%

 - Trung tâm Kiểm nghiệm 13 500 3846%

 - Trung tâm Pháp y 350 700 200%

 - Trung tâm Y tế cấp huyện 224.088 367.904 164%

4 Sự nghiệp văn hóa thông tin 3.026 2.833 94%

 - Trung tâm Văn hóa  NT 1.800 1.039 58%
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 - Bảo tàng 96 120 125%

 - Thư viện tỉnh 180 276 153%

 - Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 800 670 84%

 - BQL Khu di tích Gò Tháp 150 728 485%

5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 77.000 49.681 65%

6 SN bảo vệ môi trường 9.106 6.777 74%

 - Trung tâm Quan trắc TNMT 8.240 4.920 60%

 - Vườn quốc gia Tràm Chim 866 1.824 211%

 - Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật 0 33 

7 Các hoạt động kinh tế 160.892 169.595 105%

 - Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản 1.387 

 -  Trung tâm NS & VSMTNT 7.226 

 - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch 

NT
8.741 

 - Trung tâm ƯDNN Công nghệ cao 7.936 7.314 92%

 - TT Kiểm định & BD CTGT 33.300 20.055 60%

 - Phà Cao lãnh 29.680 31.136 105%

 - Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ 8.295 7.280 88%

 - Văn phòng ĐK đất đai 11.000 23.603 215%

 - Trung tâm KT TN - MT 1.250 2.443 195%

 - TT Phát triển quỹ đất 33

 - Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản 1.760 2.960 168%

 - Phòng Công chứng số 1 200 269 135%

 - Phòng Công chứng số 2 209 371 178%

 - Phòng Công chứng số 3 148 284 192%

 - Trung tâm Khuyến công & TVPTCN 850 1.371 161%

 - Trung tâm dịch vụ Tài chính 3.300 5.171 157%

 - Trung tâm QH ĐT nông thôn 3.800 8.495 224%

 - Trung tâm Giám định CLXD 2.750 3.561 129%
 - Trung tâm Xúc tiến, Thương mại, Du lịch và 

Đầu tư 4.100 6.622 162%

 - Khu du lịch Tràm Chim 10.965 8.620 79%

 - Cổng Thông tin Điện tử 150 223 149%

 - Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 254 281 111%

 - Trung tâm công nghệ thông tin và TT 3.000 835 28%

 - TT Đầu tư & Khai thác hạ tầng KKT 36.629 19.713 54%

 - Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 1.280 1.565 122%

 - Cơ sở điều trị nghiện 36 36 100%
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